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Môn: Địa lí 7
 MA TRẬN ĐỀ 
	   Cấp độ
Tên 
chủ đề      
(ND,chương…)
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng
 
	
Tổng điểm

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	
Chủ đề 1
Châu Mĩ
	HS nêu được đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ(Câu 8)
	HS nhận biết được khu vực dẫn đầu TG về tốc độ đô thị hóa (Câu 2)
	. 
	
	


	
	

	    Số câu 
   Sốđiểm    
   Tỉ lệ %
	1
2,5
25%
	1
0,25
2,5 %
	 
	
	
	
	2
 2,75
27,5%

	
Chủ đề 2
Châu Nam Cực
	
	HS nhận biết được châu lục chưa có dân cư sinh sống thường xuyên (Câu 4)
	
	
	

	
	

	    Số câu 
   Sốđiểm    
   Tỉ lệ %
	
	1
 0,25
2,5%
	 
	
	
	
	1
 0,25
2,5%

	
Chủ đề 3
Châu Đại Dương
	Trình bày được 1 số đặc điểm dân cư Châu Đại Dương
(Câu 7)
	HS nhận biết được châu lục có mật độ dân số thấp nhất TG
(Câu 1)
	
	
	
	
	

	Số câu : 
Số điểm :
Tỉ lệ % : 
	1
1,5
15%
	1
0,25
2,5 %
	

	
	

	
	2
1,75
17,5%

	


Chủ đề 4
Châu Âu
	
	HS nhận biết được bán đảo thuộc khu vực Nam Âu 
(Câu 3)


	HS giải thích được sự khác biệt về KH ở phía tây và phía Đông Châu Âu (Câu 6)
-HS hiểu được đặc điểm các khu vực địa hình Châu Âu(Câu 5)
	
	Qua bảng số liệu HS vận dụng tính mức độ thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước
(Câu 9)
	
	

	Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ % :
	

	1
0,25
2,5 %
	2
3
30%
	
	1
2
20%
	
	4
5,25
52,5%

	Tổng số câu 
Tổng điểm:
Tỉ lệ % : 
	6
5
   50% 
	2
3
30%
	1
2
20%
	9
10
100%



ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2018 – 2019
Môn: Địa lí 7
Thời gian làm bài: 45' (không kể thời gian giao đề) 
I. TRẮC NGHIỆM:   Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
  Câu 1(0,25 điểm): Châu lục nào có mật độ dân số thấp nhất thế giới:
a. Châu Âu                                            b. Châu Nam Cực
c. Châu Mĩ                                             d. Châu Đại Dương
Câu 2(0,25 điểm): Khu vực nào dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hóa:
a. Trung và Nam Mĩ                            c. Bắc Mĩ
b. Bắc Âu                                              d. Tây và Trung Âu
Câu 3(0,25 điểm): Bán đảo nào sau đây không thuộc khu vực Nam Âu:
a. Bán đảo Ban – căng                                  c. Bán đảo Italia
b. Bán đảo Xcanđinavi                              d.Bán đảo I bê rich.
Câu 4(0,25 điểm): Châu lục hiện nay chưa có dân cư sinh sống thường xuyên là:
a. Châu Âu                                             b. Châu Phi
c.Châu Nam Cực                                      d. Châu Mĩ
   Câu 5(2 điểm): Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B và điền vào cột C thể hiện: đặc điểm địa hình nổi bật của các khu vực ở Châu Âu:
	Cột A (Khu vực)
	Cột B (Đặc điểm địa hình)
	Cột C (Đáp án)

	1.Khu vực Bắc Âu
	a.Chủ yếu là núi trẻ và cao nguyên
	1 - 

	2.Khu vực Tây và Trung Âu.
	b.Địa hình băng hà cổ rất phổ biến như fio
	2 - 

	3. Khu vực Nam Âu
	c.Đồng bằng rộng lớn chiếm ½ diện tích Châu Âu.
	3 - 

	4. Khu vực Đông Âu
	d.Chia làm 3 miền: phía Bắc đồng bằng, giữa là núi già, phía nam là núi trẻ
	4 - 




II. TỰ LUẬN:
 Câu 6 (1 điểm): Em hãy giải thích vì sao ở phía Tây Châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía đông ?
Câu 7(1,5 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm dân cư của Châu Đại Dương?
  Câu 8 (2,5 điểm): Em hãy nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ ?
  Câu 9 (2 điểm): 
 Dựa vào bảng số liệu dưới đây hãy tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước? 
	Tên nước
	Dân số (Triệu người)
	Tổng sản phẩm trong nước (Triệu USD)

	Pháp
	59,2
	1 294 246

	Đức
	82,2
	1 872 992

	Ba Lan
	38,6
	157 585

	CH Séc
	10,3
	50 777


	               
=================================
 










HƯỚNG DẪN CHẤM, ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
	Câu 1:  Ý d
	0,25 điểm

	Câu 2:  Ý a
	0,25 điểm

	Câu 3:  Ý b
	0,25 điểm

	Câu 4:  Ý c
	0,25 điểm

	Câu 5: 
            1 – b
            2 -  d
            3 – a
            4 -  c
	2 điểm
(Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

	 Câu 6 ( 1điểm)
	

	   *   Phía Tây Châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía Đông vì:
- Ảnh hưởng của gió Tây ôn đới.
- Ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc  Đại Tây Dương.
- Giáp biển Đại tây Dương nên ảnh hưởng của biển nhiều
	
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm

	Câu 7 (1,5 điểm)       
	

	- Là châu lục có mật dộ dân số thấp nhất TG, phần lớn tập trung ở dải đất hẹp phía đông và Đông Nam Ôxtrâylia, Bắc Niudilen 
	0,5điểm


	    - Tỉ lệ dân thành thị cao 69% (2001)
	0,5 điểm

	    - Dân cư bao gồm người bản địa  (chiếm 20% dân số) và người nhập cư (80% )
	0,5 điểm

	Câu 8(2,5 điểm):
	

	Địa hình chia làm 3 khu vực:

	

	· Hệ thống Coocđie ở phía Tây: 
+ Cao, đồ sộ, hiểm trở, dài 9000km, cao trung bình 3000 – 4000m
+ Nhiều dãy chạy song song, xen vào giữa là các cao nguyên và sơn nguyên.
+ Là miền có nhiều khoáng sản: đồng, vàng, quặng đa kim.....
	1 điểm

	· Miền đồng bằng ở giữa: 
+ Rộng lớn, tựa như lòng máng khổng lồ, cao ở phía Bắc và Tây Bắc, thấp dần về phía Nam và Đông Nam
+ Có nhiều hồ rộng như hệ thống Hồ Lớn và hệ thống sông Mit-xu-ri – Mi-xi-xi-pi
	1 điểm

	· Miền núi già và sơn nguyên ở phía Đông
+ Bao gồm sơn nguyên trên bán đảo Labrađo của Canađa và dãy núi Apalar
+ Apalat là dãy núi cổ tương đối thấp chứa nhiều than và sắt
	0,5 điểm

	Câu 9(2điểm):
	

	Pháp:  21.862 USD/người    
	0,5 điểm

	Đức: 22.786 USD/người  
	0,5 điểm

	Ba Lan: 4082 USD/người     
	0,5 điểm

	CH Séc: 4929 USD/ người 
	0,5 điểm


     
	
	
	Hát Lót, ngày 20/04/2019

	CM trường duyệt
	Tổ CM duyệt
	Người ra đề





	
	Lê Tường Vững
	Trần Thị Ngọc
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II. TRẮC NGHIỆM:   Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
  Câu 1(0,25 điểm): Châu lục nào có mật độ dân số thấp nhất thế giới:
b. Châu Âu                                            b. Châu Nam Cực
c. Châu Mĩ                                             d. Châu Đại Dương
Câu 2(0,25 điểm): Khu vực nào dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hóa:
c. Trung và Nam Mĩ                            c. Bắc Mĩ
d. Bắc Âu                                              d. Tây và Trung Âu
Câu 3(0,25 điểm): Bán đảo nào sau đây không thuộc khu vực Nam Âu:
a. Bán đảo Ban – căng                                  c. Bán đảo Italia
b. Bán đảo Xcanđinavi                              d.Bán đảo I bê rich.
Câu 4(0,25 điểm): Châu lục hiện nay chưa có dân cư sinh sống thường xuyên là:
b. Châu Âu                                             b. Châu Phi
c.Châu Nam Cực                                      d. Châu Mĩ
   Câu 5(2 điểm): Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B và điền vào cột C thể hiện: đặc điểm địa hình nổi bật của các khu vực ở Châu Âu:
	Cột A (Khu vực)
	Cột B (Đặc điểm địa hình)
	Cột C (Đáp án)

	1.Khu vực Bắc Âu
	a.Chủ yếu là núi trẻ và cao nguyên
	1 - 

	2.Khu vực Tây và Trung Âu.
	b.Địa hình băng hà cổ rất phổ biến như fio
	2 - 

	3. Khu vực Nam Âu
	c.Đồng bằng rộng lớn chiếm ½ diện tích Châu Âu.
	3 - 

	4. Khu vực Đông Âu
	d.Chia làm 3 miền: phía Bắc đồng bằng, giữa là núi già, phía nam là núi trẻ
	5 - 


III. TỰ LUẬN:
 Câu 6 (1 điểm): Em hãy giải thích vì sao ở phía Tây Châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía đông ?
Câu 7(1,5 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm dân cư của Châu Đại Dương?
  Câu 8 (2,5 điểm): Em hãy nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ ?
  Câu 9 (2 điểm): 
 Dựa vào bảng số liệu dưới đây hãy tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước? 
	Tên nước
	Dân số (Triệu người)
	Tổng sản phẩm trong nước (Triệu USD)

	Pháp
	59,2
	1 294 246

	Đức
	82,2
	1 872 992

	Ba Lan
	38,6
	157 585

	CH Séc
	10,3
	50 777


	               
=================================
 






